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BẢNG GIÁ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ 2025
(Áp dụng từ ngày 06/02/2025)

SƠN
LÓT

 
 

LAVENDER - SƠN LÓT NỘI & NGOẠI 
THẤT ĐA DỤNG

5L 

18L 

747,000

2,447,000

Sơn lót kháng Kiềm giúp tăng độ bền màng sơn
Tăng cường khả năng chống bong tróc 8-10

SƠN
NGOẠI
THẤT

5L 

15L

 
VENIC NGOẠI THẤT MƯA LÀ MỚI
SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP
BẢO HÀNH 05 NĂM TRỰC TIẾP NHÀ MÁY

Chống thấm
Chống bám bụi
Chống nấm mốc & rong rêu tuyệt hảo
Màng sơn bóng sang trọng
Dể thi công, an toàn cho sức khỏe
ĐỘ BỀN 8 NĂM

3,722,000

1,304,000

11-12

 

 

5L 

18L 

LAVENDER NGOẠI THẤT ĐA DỤNG
BẢO HÀNH 01 NĂM TRỰC TIẾP NHÀ MÁY

Chống thấm
Màng sơn láng mịn
Chống nấm mốc & rong rêu 2,154,000

652,000
10-12

SƠN
NỘI

THẤT

5L 

15L
 

VENIC NỘI THẤT CAO CẤP
SẠCH HOÀN HẢO
BẢO HÀNH 05 NĂM TRỰC TIẾP NHÀ MÁY

Tự lấp đầy vết xước
Lau chùi vượt trội
Màng sơn bóng mờ sang trọng
Chống nấm mốc & rong rêu
Độ phủ cao
ĐỘ BỀN 08 NĂM

2,193,000

765,000

12-14

5L 

18L 

VETONIC NỘI THẤT MỊN
BẢO HÀNH 01 NĂM TRỰC TIẾP NHÀ MÁY

Dễ thi công, độ phủ cao
Màng sơn láng mịn
Màu sắc tươi sáng
Chống nấm mốc & rong rêu 1,442,000

441,000
10-12

5L 

18L 
LAVENDER NỘI THẤT ĐA DỤNG
BẢO HÀNH 01 NĂM TRỰC TIẾP NHÀ MÁY

Dễ thi công
Sơn nội thất kinh tế
Màng sơn láng mịn
Màu sắc tươi sáng
Chống nấm mốc & rong rêu 1,109,000

340,000
10-12

5L 

18L 
LAVENDER NỘI THẤT MỊN ECO

Dễ thi công
Sơn nội thất kinh tế
Màng sơn láng mịn
Chống nấm mốc & rong rêu 888,000

281,000
10-12

BỘT
TRÉT

1.0-1.1 40Kg 378,000VETONIC NỘI THẤT

1.0-1.1 40Kg 425,000VETONIC NGOẠI THẤT

Dễ thi công
Dùng để làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨMTÊN SẢN PHẨMCHỦNG
LOẠI

ĐỘ PHỦ
(m²/lít/lớp)

ĐƠN VỊ
TÍNH GIÁ BÁN
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KEO
DÁN

1.0-1.2 20Kg 
Độ bám dính tuyệt hảo - dùng tốt cho gạch đá
Có khả năng chịu được sức nặng của gạch 80x80 332,000KEO DÁN GẠCH ENRIC

2.0-2.2 1Kg 
Chống bám bẩn.
Tạo độ kết dính cao khi thi công. 43,000BỘT CHÀ RON ENRIC

Ghi chú / Note 
- Bảng giá trên đã gồm 10% thuế  VAT.
- The above price list includes 10% VAT.
- Được áp dụng từ ngày 06/02/2025 đến khi có thông báo mới.
- Effective from 06/02/2025 until further notice. 
- Định mức thực tế sẽ có chênh lệch trong khoảng 5-10% so với định mức lý thuyết tùy theo bề mặt, biện pháp thi công và quản 
lý, không kể các hao hụt không lường trước được.
- Actual rates will vary by 5-10% from theoretical rates depending on the surface, construction methods and management, 
excluding unforeseen losses.
- Các tông màu đặc biệt theo bảng màu và từ tông 5 trở lên trên quạt màu được tính theo giá từng màu.  
- Special tones according to the color chart and from tone 5 and above on the color fan are calculated according to the price of 
each color.
- Thời gian đặt hàng sơn hiệu ứng: từ 3-5 ngày, Miền Bắc 5-7 ngày.
- Time to order effect paint: 3-5 days, Northern area 5-7 days.  
  
1. Yêu cầu kỹ thuật / Technical requirements 
- Chuẩn bị bề mặt Tường bê tông, hồ vữa cho phần bề mặt chuẩn bị sơn: 
+ Đảm bảo bề mặt bê tông, hồ vữa sạch, độ ẩm bề mặt không vượt quá 16%.
+ Bê tông bị hư hại do hóa chất, bị nhiễm bẩn hay do các tác nhân khác phải được loại bỏ cho tới bề mặt bê tông không bị hư hại.
- Prepare the surface of concrete wall and mortar for water-based paint:
  + Ensure concrete and mortar surfaces are clean and surface moisture does not exceed 16%.
  + Concrete damaged by chemicals, contamination or other agents must be removed to an undamaged concrete surface.
- Tất cả cọ sơn, cây lăn, thiết bị phun, dụng cụ, thùng pha sơn . . . dùng để sơn phải sạch sẽ và không có chất lạ và phải được rửa 
sạch hết sơn trước khi được sử dụng với loại hay hãng sơn khác.
- All paint brushes, rollers, spray equipment, tools, paint mixing cans. . . used for painting must be clean and free of foreign 
substances and must be completely washed off before being used with another type or brand of paint.
- Những chi tiết nối bằng kim loại, dụng cụ siết chặt và đồ sắt được tháo ra trước khi chuẩn bị sơn và được rửa lại hoàn tất trước 
khi công tác sơn hoàn tất.
- Metal connections, tightening tools and ironwork are removed before preparation for painting and are thoroughly washed 
again before painting is completed.
- Trước khi tiến hành sơn phải làm sạch sàn và phải thận trọng để giảm bớt bụi. Không được phép trộn lẫn với các loại sơn khác 
nhau.
- Before painting, the floor must be cleaned and be careful to reduce dust. Mixing with different types of paint is not allowed.
- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch, khô và không dính dầu hay mỡ. Không sơn các bề mặt nào còn bị ẩm hay các bề ngoài 
trong thời tiết ẩm ướt cũng không sơn các bề mặt quá bóng.
- All surfaces must be clean, dry and free of oil or grease. Do not paint surfaces that are still damp or surfaces in wet weather, 

nor paint surfaces that are too glossy. 
- Thời gian khô tối thiểu giữa các lớp sơn hoàn thiện cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của NSX.
- The minimum drying time between finishing coats must strictly comply with the manufacturer's instruction 

2. Chỉ dẫn thi công / Aplicatoin Guide  
Hệ thống sơn đề nghị / Recommended paint system
Sơn ngoại thất / Extorior paint
Độ bền màu > 12 năm, Chống thấm, Kháng muối & kiềm, Chống răn nứt chân chim 
Anti color fading > 12 years, Waterproof, Resistant to salt & alkali, Anti-crack
BẢO HÀNH 08 NĂM TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY / 08 YEARS WARRANTY DIRECTLY FROM THE FACTORY
Bột trét: 02 lớp hoặc 01 lớp chống thấm / Putty: 02 coats or 01coat of waterproof
Sơn lót: 01 lớp / Primer: 01 coats
Sơn phủ: 02 lớp / Top coat: 02 coats
Sơn nội thất / Interior paint
Độ bền màu > 10 NĂM, Chống bong tróc, Chống nấm mốc & rong rêu, An toàn cho sức khỏe 
Anti color fading > 12 years, Anti-peeling, Anti-mold & Algae, Safe for health
BẢO HÀNH 10 NĂM TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY / 10 YEARS WARRANTY DIRECTLY FROM THE FACTORY
Bột trét: 02 lớp hoặc 01 lớp chống thấm / Putty: 02 coats or 01coat of waterproof
Sơn lót: 01 lớp / Primer: 01 coats
Sơn phủ: 02 lớp / Top coat: 02 coats
SƠN NƯỚC / EMULSION PAINT
- Kiểm tra bề mặt trước khi thi công, đảm bảo sạch, khô, không bám dầu mỡ.
- Check the surface before applying to make sure it is clean, dry, and free of grease.
- Đối với công tác sơn tường, khi tường quá khô thì nên làm ẩm tường bằng cách dùng rulo lăn qua tường với nước sạch.
- For wall painting, when the wall is too dry, you should moisten the wall by rolling it over the wall with clean water.
- Đối với công tác bột cho sơn tường: chỉ thi công lớp bột thứ 2 tiếp theo 48 giờ sau khi hoàn thiện lớp 1.
- For powder coating work for wall painting: only apply the 2nd layer of powder 48 hours after completing 1th layer.
- Đối với công tác sơn tường, sau khi lớp bả thứ 2 đã khô lấy giấy nhám làm phẳng bề mặt tường trước khi sơn lót.
- For wall painting, after the second layer of putty has dried, use sandpaper to smooth the wall surface before priming.
- Đối với công tác sơn màu giữa 2 lớp sơn: chỉ thi công  lớp 2 sau 6 giờ khi hoàn thiện lớp 1.
- For painting between 2 coats: only apply the 2nd coat 6 hours after completing the 1st coat.
CHỐNG THẤM / WATERPROOF
- Sử dụng bàn chải sắt làm sạch và tạo nhám bề mặt.
- Use a wire brush to clean and roughen the surface.
- Kiểm tra bề mặt trước khi thi công, đảm bảo sạch, khô, không bám dầu mỡ.
- Check the surface before applying to make sure it is clean, dry, and free of grease.
- Đối với công tác sơn màu giữa 2 nước: chỉ sơn màu nước thứ 2 sau khi nước thứ 1 đã khô.
- For painting work between the two countries: Only apply the second watercolor after the first watercolor has dried. 
 
Xin chân thành cảm ơn Quí khách đã quan tâm và sử dụng sản phẩm Sơn Dura!
We sincerely thank you for your interest and use of Dura Paint products! 
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- Actual rates will vary by 5-10% from theoretical rates depending on the surface, construction methods and management, 
excluding unforeseen losses.
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- Special tones according to the color chart and from tone 5 and above on the color fan are calculated according to the price of 
each color.
- Thời gian đặt hàng sơn hiệu ứng: từ 3-5 ngày, Miền Bắc 5-7 ngày.
- Time to order effect paint: 3-5 days, Northern area 5-7 days.  
  
1. Yêu cầu kỹ thuật / Technical requirements 
- Chuẩn bị bề mặt Tường bê tông, hồ vữa cho phần bề mặt chuẩn bị sơn: 
+ Đảm bảo bề mặt bê tông, hồ vữa sạch, độ ẩm bề mặt không vượt quá 16%.
+ Bê tông bị hư hại do hóa chất, bị nhiễm bẩn hay do các tác nhân khác phải được loại bỏ cho tới bề mặt bê tông không bị hư hại.
- Prepare the surface of concrete wall and mortar for water-based paint:
  + Ensure concrete and mortar surfaces are clean and surface moisture does not exceed 16%.
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sạch hết sơn trước khi được sử dụng với loại hay hãng sơn khác.
- All paint brushes, rollers, spray equipment, tools, paint mixing cans. . . used for painting must be clean and free of foreign 
substances and must be completely washed off before being used with another type or brand of paint.
- Những chi tiết nối bằng kim loại, dụng cụ siết chặt và đồ sắt được tháo ra trước khi chuẩn bị sơn và được rửa lại hoàn tất trước 
khi công tác sơn hoàn tất.
- Metal connections, tightening tools and ironwork are removed before preparation for painting and are thoroughly washed 
again before painting is completed.
- Trước khi tiến hành sơn phải làm sạch sàn và phải thận trọng để giảm bớt bụi. Không được phép trộn lẫn với các loại sơn khác 
nhau.
- Before painting, the floor must be cleaned and be careful to reduce dust. Mixing with different types of paint is not allowed.
- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch, khô và không dính dầu hay mỡ. Không sơn các bề mặt nào còn bị ẩm hay các bề ngoài 
trong thời tiết ẩm ướt cũng không sơn các bề mặt quá bóng.
- All surfaces must be clean, dry and free of oil or grease. Do not paint surfaces that are still damp or surfaces in wet weather, 

nor paint surfaces that are too glossy. 
- Thời gian khô tối thiểu giữa các lớp sơn hoàn thiện cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của NSX.
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- Đối với công tác sơn tường, khi tường quá khô thì nên làm ẩm tường bằng cách dùng rulo lăn qua tường với nước sạch.
- For wall painting, when the wall is too dry, you should moisten the wall by rolling it over the wall with clean water.
- Đối với công tác bột cho sơn tường: chỉ thi công lớp bột thứ 2 tiếp theo 48 giờ sau khi hoàn thiện lớp 1.
- For powder coating work for wall painting: only apply the 2nd layer of powder 48 hours after completing 1th layer.
- Đối với công tác sơn tường, sau khi lớp bả thứ 2 đã khô lấy giấy nhám làm phẳng bề mặt tường trước khi sơn lót.
- For wall painting, after the second layer of putty has dried, use sandpaper to smooth the wall surface before priming.
- Đối với công tác sơn màu giữa 2 lớp sơn: chỉ thi công  lớp 2 sau 6 giờ khi hoàn thiện lớp 1.
- For painting between 2 coats: only apply the 2nd coat 6 hours after completing the 1st coat.
CHỐNG THẤM / WATERPROOF
- Sử dụng bàn chải sắt làm sạch và tạo nhám bề mặt.
- Use a wire brush to clean and roughen the surface.
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